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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá một số đặc điểm hình thái và mức độ đa dạng di truyền dựa trên chỉ thị 

hình thái của các giống bưởi đỏ thu thập tại miền Bắc Việt Nam. Vật liệu nghiên cứu gồm 16 giống bưởi đỏ thu 

thập trong năm 2025. Các chỉ tiêu hình thái lá, quả được mô tả, đo đếm; hoa được quan sát dưới kính soi nổi 

STECK JSZ5B với thị kính 10x, vật kính 1-4,5x; phân tích đa dạng di truyền hình thái bằng NTSYS 2.1 và phân 

tích đa biến PCA và phân tích cụm. Kết quả cho thấy các giống bưởi đỏ có sự khác biệt rõ rệt về kích thước lá, 

hoa, quả và các chỉ tiêu chất lượng. Phân tích đa dạng di truyền hình thái dựa trên 18 tính trạng cho hệ số tương 

đồng từ 0,10-0,38 và phân thành 04 nhóm. Kết quả PCA cho thấy các chỉ tiêu chất lượng quả (độ Brix, hàm lượng 

chất khô, hàm lượng đường tổng số) là yếu tố chính chi phối sự phân hóa giữa các giống bưởi đỏ, đồng thời có 

mối tương quan thuận chặt chẽ với nhau. Một số giống như M2, M5, M6, M10, M11, M12, M13 có chất lượng tốt. 

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ bảo tồn và khai thác bền vững nguồn gen 

bưởi đỏ tại Việt Nam. 

Từ khóa: Chất lượng quả, Citrus maxima, đa dạng hình thái. 

Genetic Diversity Study Based on Morphological and Fruit Quality  
of Red Pomelo Varieties [Citrus maxima (J.Burm.) Merr.] Collected  

in Northern Vietnam 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate several morphological characteristics and genetic diversity levels base d on 

morphological markers of red pomelo varieties collected in Northern Vietnam. The research material consisted of 16 

red pomelo varieties collected in 2025. Leaf and fruit morphological characteristics were described and measured; 

flowers were observed under a STECK JSZ5B stereomicroscope with a 10x eyepiece and 1-4.5x objective lens; 

morphological genetic diversity was analyzed using NTSYS 2.1, PCA multivariate analysis, and cluster analysis. The 

results showed that the red pomelo varieties differed significantly in leaf, flower, and fruit size, as well as quality 

indicators. Genetic diversity analysis based on 18 traits yielded similarity coefficients ranging from 0.10 -0.38 and 

were classified into four groups. The PCA results showed that fruit quality indicators (Brix, dry matter, total sugar) 

were the main factors influencing the differentiation among red pomelo varieties, and they also showed a strong 

positive correlation with each other. Some varieties such as M2, M5, M6, M10, M11, M12 and M13 had go od quality. 

The research results contribute to supplementing the scientific database for the conservation and sustainable 

exploitation of red pomelo genetic resources in Vietnam. 

Keywords: Fruit quality, Citrus maxima, morphological diversity.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Cåy bĂċi [Citrus maxima (J.Burm.) Merr.] 

là müt trong nhĆng loài cây có múi có nguøn gùc 

tă khu vćc nhiệt đĊi và cên nhiệt đĊi châu Á tă 

trĂĊc nëm 2000 trĂĊc công nguyên (Louzada & 

Ramadugu, 2021). BĂċi không phâi là sân phèm 

cÿa quá trình lai tć nhiên giĆa các loài Citrus 

khác mà đĂčc xem là müt trong ba loài gùc hình 

thành nên nhóm cây có múi hiện nay (Barrett & 

Rhodes, 1976). Đøng thĉi, bĂċi cĀng đĂčc xác 

định là loài bù mẹ tham gia hình thành nhiều 

loài cây có múi quan tröng nhĂ cam, chanh và 

bĂċi chùm (grapefruit) (Nicolosi & cs., 2000; 

Luro & cs., 2025). 

Täi Việt Nam, bĂċi là cåy ën quâ chÿ lćc có 

giá trị kinh kế cao, phân bù rüng khíp các vùng 

sinh thái, đặc biệt là khu vćc miền Bíc. Bên 

cänh các giùng bĂċi ruüt tríng, nhóm bĂċi đô 

thể hiện sć đa däng đáng kể về hình thái và 

chçt lĂčng giĆa các nguøn gen, täo tiềm nëng 

cho công tác chön löc và lai täo giùng đáp Ąng 

nhu cæu thị trĂĉng. Các nghiên cĄu gæn đåy cho 

thçy bĂċi đô có nhiều Ău thế về câm quan (màu 

síc hçp dén), đøng thĉi giàu các hčp chçt sinh 

höc nhĂ carotenoid, polyphenol và vitamin C, 

góp phæn nâng cao giá trị dinh dĂČng, có tiềm 

nëng Ąng dāng trong chế biến và thćc phèm 

chĄc nëng (Sapkota & cs., 2022; Rymbai & cs., 

2025). Tuy nhiên, nguøn gen bĂċi đô vén chĂa 

đĂčc khai thác và phát triển tĂĈng xĄng vĊi 

tiềm nëng hiện có. 

Đặc điểm hình thái đóng vai trò là nhĆng 

tham sù rçt quan tröng trong các chiến lĂčc 

chön täo giùng, đøng thĉi là nhĆng chî thị đæu 

tiên đĂčc są dāng trong công tác quân lý, đánh 

giá nguøn vêt liệu ban đæu (Duan & cs., 2025). 

Đa däng di truyền là nền tâng cho công tác bâo 

tøn nguøn tài nguyên di truyền thćc vêt cĀng 

nhĂ việc khai thác tiềm nëng są dāng cÿa 

chúng. Tuy nhiên, các nghiên cĄu mô tâ müt 

cách hệ thùng về đặc điểm cÿa nguøn gen bĂċi 

đô hiện còn hän chế, dén đến thiếu hāt thông 

tin khoa höc về các đặc tính quan tröng cÿa 

nhóm giùng này. Do đó, nghiên cĄu này đĂčc 

thćc hiện nhìm phån tích đặc điểm hình thái và 

đa däng di truyền dća trên chî thị hình thái cÿa 

các giùng bĂċi đô, góp phæn khai thác hiệu quâ 

nguøn gen và phāc vā phát triển sân xuçt.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

 Vêt liệu nghiên cĄu gøm 16 giùng bĂċi đô 

có tuúi tă 8-15 nëm thu thêp täi 4 tînh thuüc 

miền Bíc Việt Nam tă tháng 1 đến 12 nëm 2025 

(Bâng 1). BĂċi đô là nhóm giùng bĂċi có phæn 

thịt quâ (tép) mang síc đô hoặc høng. Các vĂĉn 

bĂċi thu nhêp đĂčc canh tác theo kinh nghiệm 

cÿa ngĂĉi dån địa phĂĈng. 

2.2. Đánh giá các chỉ tiêu 

PhĂĈng pháp thu méu: Các méu lá, hoa, 

quâ đĂčc thu trên 3 cây/1 giùng. Thu ċ 4 hĂĊng, 

trong tán và ngoài tán. Sù lĂčng méu lá, hoa, 

quâ: 10 méu/1 cây. Cây thu méu có tuúi tă 8-15 

nëm. Lá thu là lá trĂċng thành. Hoa thu vào 

ngày nċ rü. Quâ thu khi đät đü chín sinh lý. 

PhĂĈng pháp đánh giá: M÷ tâ đặc điểm 

hình thái cÿa lá, hoa, quâ cÿa cåy bĂċi theo 

TCVN 13381-4:2023; PPVFRA (2001) và IPGRI 

(1999). Hoa đĂčc quan sát dĂĊi kính soi núi 

STECK JSZ5B vĊi thị kính 10x, vêt kính 1-4,5x. 

Chāp ânh bìng máy ânh Sony DSC-HX7V. 

Đánh giá tỷ lệ hĆu dāc cÿa hät phçn bìng 

phĂĈng pháp nhuüm màu bìng dung dịch KI 

1%. Đánh giá sĄc sùng hät phçn bìng cách nuôi 

cçy hät phçn trên m÷i trĂĉng có chĄa 30% 

sucrose, 7% agar và 1mg/l H3BO3 trong 24 giĉ 

sau đó nhuüm màu bìng dung dịch Carmin 1% 

để quan sát tỷ lệ nây mæm (Træn Vën Håu & 

cs., 2014).  

Các chî tiêu chçt lĂčng quâ đĂčc xác định 

theo các tiêu chuèn Việt Nam hiện hành, bao 

gøm: Hàm lĂčng chçt khô theo TCVN5366: 1991, 

đü Brix theo TCVN 7771: 2007, hàm lĂčng đĂĉng 

túng sù theo TCVN4594: 1988, hàm lĂčng axit 

ascorbic theo TCVN6427-2:1998, hàm lĂčng axit 

chuèn đü đĂčc theo TCVN 5483: 2007. 

Đü ráo cÿa tép, đü giòn cÿa tép: Đánh giá 

khi quâ chín sinh lý, bóc ngéu nhiên 10 quâ/1 

giùng và đánh giá bìng câm nhên (theo TCVN 

13381-4: 2023). 
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Bảng 1. Danh sách các giống bưởi đỏ thu thập tại miền Bắc Việt Nam 

Ký hiệu Tên giống Nguồn gốc Nơi thu thập 

M1 Bưởi Ruby Thái Lan  Thái Lan Mỹ Đức, Hà Nội 

M2 Bưởi chum Chương Mỹ Chương Mỹ, Hà Nội Phú Nghĩa, Hà Nội 

M3 Bưởi đỏ Mê Linh (ngọt) Mê Linh, Hà Nội Mê Linh, Hà Nội 

M4 Bưởi đỏ Mê Linh (chua) Mê Linh, Hà Nội Mê Linh, Hà Nội 

M5 Bưởi đỏ Tân Lạc Tân Lạc, Hòa Bình Tân Lạc, Phú Thọ 

M6 Bưởi Phúc Kiến Trung Quốc Gia Lâm, Hà Nội 

M7 Bưởi Thồ Đào Phú Xuyên, Hà Nội Đại Xuyên, Hà Nội 

M8 Bưởi Luận Văn (chín sớm) Xuân Bái, Thanh Hóa  Lam Sơn, Thanh Hoá 

M9 Bưởi Luận Văn (chín muộn) Xuân Bái, Thanh Hóa  Lam Sơn, Thanh Hoá 

M10 Bưởi Da xanh Vĩnh Long Mỹ Đức, Hà Nội 

M11 Bưởi Phúc Trạch Phúc Trạch, Hà Tĩnh Mỹ Đức, Hà Nội 

M12 Bưởi Đường đào HD Thạch Thất, Hà Nội Thạch Thất, Hà Nội 

M13 Bưởi đào HD (Đào Thanh Hồng) Thanh Hồng, Hải Dương Hà Đông, Hải Phòng 

M14 Bưởi đào Thanh Hóa Xuân Bái, Thanh Hóa Mỹ Đức, Hà Nội 

M15 Bưởi Pomelo Cu ba Gia Lâm, Hà Nội 

M16 Bưởi Lòng trai  Mỹ Đức, Hà Nội Mỹ Đức, Hà Nội 

  

Các chî tiêu theo dõi: Nghiên cĄu têp trung 

vào việc đánh giá müt loät các đặc điểm hình 

thái, bao gøm các đặc điểm cÿa lá nhĂ chiều 

dài cuùng lá, chiều dài - chiều rüng lá, chiều 

dài - chiều rüng eo lá, hình däng đînh lá, kiểu 

mép lá, màu síc và hình däng phiến lá. Các 

đặc điểm cÿa hoa nhĂ chiều dài cuùng hoa, 

đĂĉng kính hoa, chiều dài - chiều rüng cánh, 

chiều dài nhāy - nhị, sù nhị, sù cánh hoa. Đùi 

vĊi các đặc điểm cÿa quâ, các đặc điểm đĂčc 

đánh giá nhĂ chiều cao quâ, đĂĉng kính quâ, 

sù múi/quâ, đü dày vô quâ, màu síc vô quâ, 

màu síc cùi, hình däng quâ, khùi lĂčng quâ, 

khùi lĂčng múi, khùi lĂčng hät, tỷ lệ ën đĂčc, 

màu síc tép, đü giòn - ráo cÿa tép. Về các chî 

tiêu chçt lĂčng quâ nhĂ phæn trëm chçt khô, 

đü Brix, hàm lĂčng đĂĉng túng sù, hàm lĂčng 

vitamin C, hàm lĂčng axit túng sù cĀng đĂčc 

đánh giá.  

2.3. Xử lý số liệu 

Sù liệu thí nghiệm đĂčc lçy giá trị  

trung bình, đü lệch chuèn (SD), CV% bìng 

Microsoft Excel. 

Đa däng di truyền dća trên 18 tính träng 

hình thái và chçt lĂčng (Chiều dài - rüng lá, 

chiều dài - rüng eo lá, chiều dài cuùng lá, däng 

lá, màu síc lá, đînh lá, mép lá, chiều dài cuùng 

hoa, chiều dài cánh hoa, sù nhị, khùi lĂčng quâ, 

màu vô quâ, màu cùi, màu tép, hình däng quâ, 

đü ráo) đĂčc phân tích bìng phæn mềm NTSYS 

2.1 thông qua hệ sù tĂĈng đøng, kết hčp phân 

tích đa biến PCA và phân tích cām.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái của các giống bưởi 

đỏ thu thập 

3.1.1. Đặc điểm hình thái lá  

Đặc điểm lá cÿa các giùng bĂċi đô thu thêp 

đĂčc đánh giá qua 9 chî tiêu thể hiện ċ bâng 2. 

Chiều dài lá cÿa các giùng bĂċi đô nghiên 

cĄu dao đüng trong khoâng 7,4cm (M6) đến 

13,4cm (M9), trong khi chiều rüng lá biến thiên 

tă 4,3cm (M12) đến 8,3cm (M1). Dài eo lá dao 

đüng tă 1,4cm (M15) đến 3,8cm (M16), rüng eo 

lá dao đüng tă 1,3cm (M6, M12) đến 3,4cm 

(M16), cho thçy mĄc biến đüng nhçt định giĆa 

các giùng. 
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Bảng 2. Đặc điểm hình thái lá của các giống bưởi đỏ (Mean ± SD) 

Kí hiệu D - cuống lá (cm) D - lá (cm) R - lá (cm) D - eo lá (cm) R - eo lá (cm) HD đỉnh lá Mép lá Màu sắc lá HD phiến lá 

M1 0,26 ± 0,06 12,7 ± 1,11 8,3 ± 0,25 2,9 ± 0,67 2,0 ± 0,55 Tròn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M2 0,40 ± 0,10 13,1 ± 0,10 7,4 ± 0,44 3,3 ± 0,21 3,0 ± 0,06 Nhọn vừa Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

M3 0,33 ± 0,06 9,1 ± 0,53 7,8 ± 0,90 2,6 ± 0,10 2,5 ± 0,70 Tròn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M4 0,37 ± 0,15 12,8 ± 1,83 7,8 ± 0,74 3,5 ± 1,27 2,7 ± 0,67 Nhọn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

M5 0,33 ± 0,15 10,7 ± 0,89 7,5 ± 0,17 2,5 ± 0,15 2,4 ± 0,62 Tù Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

M6 0,50 ± 0,20 7,4 ± 2,21 4,8 ± 1,44 1,6 ± 0,57 1,3 ± 0,61 Nhọn vừa Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

M7 0,43 ± 0,12 13,3 ± 0,40 7,5 ± 0,15 2,8 ± 0,10 2,3 ± 0,25 Tròn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M8 0,77 ± 0,25 9,7 ± 3,01 5,2 ± 0,85 2,4 ± 0,36 1,8 ± 0,35 Nhọn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

M9 0,90 ± 0,17 13,4 ± 0,40 7,4 ± 0,35 3,6 ± 0,67 2,8 ± 0,67 Nhọn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

M10 0,40 ± 0,10 10,9 ± 1,18 6,7 ± 1,18 2,2 ± 0,26 1,5 ± 0,83 Tròn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M11 0,30 ± 0,10 9,5 ± 0,76 6,5 ± 0,55 2,6 ± 0,50 1,9 ± 0,47 Tròn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M12 0,67 ± 0,46 10,1 ± 1,05 4,3 ± 0,12 2,1 ± 0,55 1,3 ± 0,51 Nhọn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

M13 0,47 ± 0,12 11,9 ± 0,90 8,0 ± 0,07 2,7 ± 0,14 2,4 ± 0,06 Tù Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M14 0,47 ± 0,12 11,6 ± 1,47 6,7 ± 0,31 3,0 ± 0,50 2,5 ± 0,71 Tù Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M15 0,30 ± 0,10 8,9 ± 0,23 6,0 ± 0,25 1,4 ± 1,12 2,7 ± 0,10 Tròn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Gần tròn 

M16 0,30 ± 0,17 11,7 ± 1,89 7,8 ± 1,07 3,8 ± 0,74 3,4 ± 0,95 Tròn Nguyên, hơi lượn sóng nhẹ Xanh Elip 

CV% 40,60 16,36 17,62 28,26 26,79  

Ghi chú: R: Rộng; D: Dài; HD: Hình dạng. 
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Bảng 3. Đặc điểm hình thái hoa của các giống bưởi đỏ thu thập (Mean ± SD) 

Kí hiệu D - cuống hoa (cm) ĐK - hoa (cm) D - cánh (cm) R - cánh (cm) D - nhụy (cm) D - nhị (cm) Số nhị Số cánh Tỷ lệ HPHD (%) Sức NMHP (%) 

M1 2,00 ± 0,10 3,52 ± 0,26 2,57 ± 0,29 0,77 ± 0,21 1,50 ± 0,17 1,50 ± 0,15 34,66 ± 2,52 4 100 100 

M2 1,70 ± 0,10 2,90 ± 0,20 2,67 ± 0,06 1,03 ± 0,06 2,47 ± 0,12 2,40 ± 0,05 28,33 ± 4,93 4 100 100 

M3 2,47 ± 0,06 2,70 ± 0,87 2,40 ± 0,26 0,93 ± 0,06 1,73 ± 0,15 1,70 ± 0,08 31,67 ± 3,51 4 100 100 

M4 1,53 ± 0,06 2,63 ± 1,92 2,47 ± 0,25 1,10 ± 0,10 1,87 ± 0,06 1,70 ± 0,13 31,33 ± 2,31 4 100 100 

M5 1,97 ± 0,05 2,70 ± 0,17 2,76 ± 0,15 0,50 ± 0,10 1,50 ± 0,40 1,50 ± 0,06 28,67 ± 1,15 4 100 90 

M6 1,30 ± 0,14 2,95 ± 0,30 2,70 ± 0,75 0,67 ± 0,15 1,93 ± 0,35 1,83 ± 0,02 29,33 ± 3,21 4 100 80 

M7 1,73 ± 0,15 2,89 ± 1,24 3,03 ± 0,25 1,20 ± 0,46 2,03 ± 0,15 1,98 ± 0,06 40,00 ± 7,55 4 100 100 

M8 2,77 ± 0,06 2,85 ± 0,01 2,80 ± 0,53 0,97 ± 0,12 1,73 ± 0,23 1,73 ± 0,12 34,33 ± 4,16 4 100 80 

M9 2,67 ± 0,15 3,47 ± 0,12 2,77 ± 0,51 0,93 ± 0,15 1,57 ± 0,15 1,55 ± 0,43 33,00 ± 0,06 4 100 85 

M10 1,77 ± 0,15 3,10 ± 0,51 2,53 ± 0,06 0,90 ± 0,10 1,90 ± 0,61 1,90 ± 0,79 33,00 ± 6,93 4 100 80 

M11 2,03 ± 0,06 3,50 ± 0,21 2,37 ± 0,20 0,90 ± 0,01 1,90 ± 0,10 1,90 ± 0,34 37,33 ± 5,51 4 100 80 

M12 2,00 ± 0,10 2,63 ± 0,99 2,40 ± 0,61 0,97 ± 0,23 2,00 ± 0,00 1,93 ± 0,55 36,67 ± 2,08 4 100 100 

M13 2,17 ± 0,15 2,93 ± 0,15 2,63 ± 0,55 0,57 ± 0,12 1,73 ± 0,15 1,60 ± 0,08 31,67 ± 2,52 4 100 95 

M14 1,47 ± 0,06 3,20 ± 0,10 2,50 ± 0,10 0,90 ± 0,17 2,00 ± 0,00 1,87 ± 0,56 29,00 ± 2,65 4 100 100 

M15 2,60 ± 0,10 3,60 ± 0,45 2,83 ± 0,17 1,23 ± 0,21 1,53 ± 0,45 1,50 ± 0,17 22,00 ± 8,19 4 100 80 

M16 2,00 ± 0,10 2,76 ± 1,15 2,43 ± 0,49 1,20 ± 0,44 1,96 ± 0,35 1,95 ± 0,19 35,67 ± 2,08 4 100 100 

CV% 28,03 11,17 7,24 23,19 13,72 13,35 13,51    

Ghi chú: ĐK: Đường kính, D: Dài; R: Rộng; HPHD: Hạt phấn hữu dục; NMHP: Nảy mầm hạt phấn. 
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Bên cänh đó, hình däng đînh lá cÿa các 

giùng bĂċi đô đĂčc phân thành 4 däng: đînh lá 

nhön (25%), nhön văa (12,5%), tù (18,75%) và 

đînh lá tròn (43,75%), trong đó däng đînh lá 

tròn chiếm tỷ lệ cao nhçt. Về hình däng phiến 

lá, các giùng đĂčc chia thành hai nhóm là däng 

elip và gæn tròn, mûi nhóm chiếm 50%. Đáng 

chú ý, các giùng có phiến lá gæn tròn thĂĉng đi 

kèm vĊi đînh lá tròn, cho thçy mùi liên kết nhçt 

định giĆa các đặc điểm hình thái lá.  

NgĂčc läi, màu síc lá và đặc điểm mép lá 

tĂĈng đùi đøng nhçt giĆa các giùng nghiên cĄu, 

tçt câ các giùng đều có lá màu xanh vĊi mép lá 

nguyên, hĈi lĂčn sóng nhẹ. Tính đøng nhçt này 

cho thçy các tính träng này ít biến đüng và có 

giá trị phân loäi thçp hĈn so vĊi các đặc điểm 

hình thái khác. 

3.1.2. Đặc điểm hình thái hoa  

Đặc điểm hình thái hoa cÿa các giùng bĂċi 

đô đĂčc thể hiện qua 9 chî tiêu trong bâng 3: 

Kết quâ nghiên cĄu cho thçy các chî tiêu về 

hình thái hoa cÿa các giùng bĂċi đô có sć biến 

đüng nhçt định. Chiều dài cuùng hoa dao đüng 

tă 1,3cm (M6) đến 2,67cm (M9), trong khi dài 

cánh hoa biến đüng tă 2,37cm (M11) đến 3,03cm 

(M7) và đĂĉng kính hoa tă 2,70cm (M3, M5) đến 

3,60cm (M15). Tuy nhiên, sù cánh hoa ċ tçt câ 

các giùng đều ún định ċ mĄc 4 cánh, thể hiện 

tính ún định di truyền cao. 

Chiều dài nhāy và nhị dao đüng læn lĂčt 

trong khoâng 1,50-2,47cm và 1,50-2,40cm, vĊi 

hai chî tiêu này có giá trị gæn tĂĈng đĂĈng 

nhau. Sù chî nhị đät giá trị cao nhçt ċ M7 (40,00 

chî nhị). Đáng chþ ý, tỷ lệ hät phçn hĆu dāc cÿa 

các giùng bĂċi đô đều đät 100%, trong khi tỷ lệ 

nây mæm hät phçn dao đüng tă 80-100%, phân 

ánh chçt lĂčng phçn và khâ nëng sinh sân tùt. 

Nhìn chung, hệ sù biến đüng (CV%) cÿa các chî 

tiêu hình thái hoa dao đüng tă 7,24-28,03%, cho 

thçy mĄc biến đüng tă thçp đến trung bình giĆa 

các giùng. 

 

Ghi chú: TL: Thái Lan; CM: Chương Mỹ; ML: Mê Linh; TH: Thanh Hóa; Trong một ảnh: gồm mặt trên của lá và 

mặt dưới của lá. 

Hình 1. Hình thái lá của các giống bưởi đỏ thu thập 
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Ghi chú: TL: Thái Lan; CM: Chương Mỹ; ML: Mê Linh; TH: Thanh Hóa. 

Hình 2. Hình thái hoa của các giống bưởi đỏ thu thập 

 

Ghi chú: TL: Thái Lan; CM: Chương Mỹ; ML: Mê Linh; TH: Thanh Hóa. 

Hình 3. Hạt phấn nảy mầm của các giống bưởi đỏ thu thập  
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3.1.3. Đặc điểm hình thái quả  

Đặc điểm hình thái quâ cÿa các giùng bĂċi 

đô thu thêp đĂčc đo đếm qua các chî tiêu trong 

bâng 4a và 4b. 

Các chî tiêu kích thĂĊc quâ cho thçy sć biến 

đüng rõ rệt giĆa các giùng. Chiều cao quâ dao 

đüng khá lĊn (CV = 26,17%), trong đó M10 có 

chiều cao lĊn nhçt (25,33cm), trong khi M8 và 

M14 thçp hĈn rõ rệt, phân ánh sć khác biệt 

mänh về chiều cao quâ. NgĂčc läi, đĂĉng kính 

quâ có mĄc biến đüng thçp hĈn (CV = 10,86%), 

dao đüng trong khoâng tĂĈng đùi ún định giĆa 

các giùng. 

Trong các chî tiêu nghiên cĄu, sù múi có 

CV% (11,73%), cho thçy đåy là tính träng ún 

định, mang tính di truyền cao, ít chịu ânh hĂċng 

cÿa điều kiện ngoäi cânh. Sù múi cÿa các giùng 

bĂċi đô tă 11,63 đến 16,50 mþi, tĂĈng đĂĈng vĊi 

kết quâ 13-17 mþi đĂčc ghi nhên trong các 

nghiên cĄu trĂĊc (Træn Thị MĈ & Nguyễn Xuân 

Høng, 2020). NgĂčc läi, đü dày vô quâ có CV% 

cao nhçt (35,68%), cho thçy chî tiêu này có mĄc 

biến đüng lĊn và chịu ânh hĂċng rõ cÿa giùng. 

Về đặc điểm câm quan, màu síc vô quâ khá 

đa däng, gøm có các màu síc nhĂ xanh, vàng, 

vàng høng, vàng cam, cam đô và đô, trong đó phú 

biến nhçt là màu vàng, täo giá trị thèm mỹ cao, 

phù hčp cho tiêu dýng và trĂng bày trong dịp lễ 

tết. Hình däng quâ chÿ yếu là däng cæu, müt sù ít 

có däng bæu dāc hoặc hình lê (M2, M7, M6). 

NhĂ vêy, chî tiêu hình thái quâ có hệ sù 

biến đüng (CV%) dao đüng tă 10,86-35,68%. Các 

chî tiêu có CV% thçp nhĂ đĂĉng kính quâ và sù 

mþi có xu hĂĊng ún định, trong khi các chî tiêu 

có CV% cao nhĂ chiều cao quâ và đü dày vô là 

nhĆng đặc điểm biến đüng mänh.  

Khùi lĂčng quâ cÿa các giùng bĂċi đô dao 

đüng tă 890,53g (M7) đến 1835,27g (M15). Khùi 

lĂčng múi bô hät dao đüng tă 522,46g (M1) đến 

974,03g (M15). Tỷ lệ phæn ën đĂčc biến thiên tă 

51,75% đến 69,21%, trong đó M2, M4, M5 M7, 

M8, M9, M13, M14 và M16 đät trên 58%, phù 

hčp vĊi mĄc tỷ lệ ën đĂčc đĂčc coi là tùt đùi vĊi 

các giùng bĂċi bân địa (50-60%) theo Træn Thị 

MĈ & Nguyễn Xuân Høng (2020). Đặc biệt, khùi 

lĂčng hät thçp ċ müt sù giùng (M4, M10, M13) 

có Ău thế trong chön giùng ít hät. 

 Bảng 4a. Đặc điểm hình thái quả của các giống bưởi đỏ thu thập (Mean ± SD) 

Kí hiệu Chiều cao quả 
(cm) 

ĐK. quả 
(cm) 

Số múi Độ dày vỏ quả 
(cm) 

Màu sắc  
vỏ quả 

Màu sắc cùi Hình dạng quả 

M1 12,37 ± 0,47 10,83 ± 0,35 12,67 ± 0,58 1,00 ± 0,00 Xanh Hồng Cầu 

M2 14,90 ± 0,26 13,607 ± 0,58 14,50 ± 0,71 1,47 ± 0,06 Vàng cam Hồng Bầu dục 

M3 12,87 ± 0,57 14,83 ± 1,04 13,33 ± 0,58 2,10 ± 0,10 Đỏ Hồng nhạt Cầu 

M4 13,30 ± 0,61 15,10 ± 0,85 15,33 ± 0,58 1,00 ± 0,00 Xanh Trắng Cầu 

M5 14,00 ± 1,00 14,23 ± 0,68 14,67 ± 1,15 1,90 ± 0,10 Vàng Hồng Cầu 

M6 11,50 ± 0,50 11,37 ± 0,21 11,63 ± 2,51 0,97 ± 0,06 Vàng Trắng Lê 

M7 14,77 ± 0,25 13,70 ± 0,44 13,93 ± 1.10 2,40 ± 0,10 Vàng Hồng Bầu dục 

M8 10,00 ± 1,00 11,47 ± 0,50 14,67 ± 0,58 1,93 ± 0,12 Vàng đỏ Hồng nhạt Cầu 

M9 14,83 ± 0,29 14,67 ± 0,58 16,50 ± 0,87 1,60 ± 0,10 Cam đỏ hồng Cầu 

M10 25,33 ± 1,53 12,36 ± 0,55 16,07 ± 0,91 1,47 ± 0,05 Vàng cam Hồng đậm Cầu 

M11 10,77 ± 0,25 12,17 ± 0,76 14,27 ± 0,64 2,26 ± 0,06 Vàng Hồng Cầu 

M12 12,63 ± 0,71 14,40 ± 0,36 14,23 ± 0,40 2,90 ± 0,17 Vàng hồng Hồng nhạt Cầu 

M13 12,37 ± 0,55 11,77 ± 0,25 13,20 ± 0,72 1,30 ± 0,10 Vàng Hồng Cầu 

M14 10,53 ± 0,50 12,33 ± 0,58 13,32 ± 0,72 1,10 ± 0,10 Vàng Hồng Cầu 

M15 15,50 ± 0,50 14,53 ± 0,50 13,73 ± 0,46 1,63 ± 0,15 Vàng Hồng Cầu 

M16 11,57 ± 0,40 12,27 ± 0,64 9,83 ± 0,29 1,00 ± 0,00 Vàng Trắng Cầu 

CV% 26,17 10,86 11,73 35,68    

Ghi chú: ĐK: Đường kính,  
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Bảng 4b. Đặc điểm quả của các giống bưởi đỏ thu thập (Mean ± SD) 

Kí hiệu 
Khối lượng quả 

(g) 

Khối lượng múi 

(g) 

Khối lượng hạt 

(g) 

Tỷ lệ ăn được 

(%) 

Màu sắc 

 tép 

Độ giòn  

của tép 

Độ ráo  

của tép 

M1 930,70 ± 35,26 522,46 ± 7,51 47,00 ± 2,65 56,14 ± 2,47 Đỏ Giòn Ráo 

M2 1503,50 ± 11,69 872,45 ± 15,28 42,33 ± 2,52 58,03 ± 0,27 Hồng Giòn Ráo 

M3 1030,10 ± 26,57 533,10 ± 5,00 31,03 ± 0,95 51,75 ± 0,77 Đỏ Giòn Ráo 

M4 1223,47 ± 25,14 846,80 ± 25,17 12,03 ± 0,96 69,21 ± 1,17 Hồng nhạt Giòn Ráo 

M5 980,32 ± 26,99 570,90 ± 9,64 33,27 ± 0,64 58,23 ± 3,30 Hồng nhạt Giòn Ráo 

M6 1150,17 ± 49,75 627,00 ± 21,40 59,17 ± 1,89 54,51 ± 3,22 Đỏ Giòn Ráo 

M7 890,53 ± 77,43 571,17 ± 19,44 62,77 ± 2,66 64,14 ± 2,88 Hồng đỏ Giòn Ráo 

M8 1140,20 ± 5,69 673,60 ± 10,00 26,33 ± 0,55 59,08 ± 1,78 Hồng đỏ Giòn Ráo 

M9 1445,23 ± 13,37 854,17 ± 7,60 49,83 ± 0,76 59,10 ± 0,25 Đỏ Giòn Ráo 

M10 1050,30 ± 65,78 575,27 ± 1,50 6,97 ± 0,95 54,77 ± 0,96 Hồng Giòn Ráo 

M11 950,03 ± 20,00 540,00 ± 13,85 48,53 ± 3,07 56,84 ± 1,35 Hồng Giòn Ráo 

M12 1038,47 ± 10,63 545,60 ± 4,80 42,83 ± 0,76 52,54 ± 0,46 Đỏ Giòn Ráo 

M13 973,43 ± 25,33 615,50 ± 3.14 8,90 ± 0,79 63,23 ± 0,96 Hồng đỏ Giòn Ráo 

M14 1473,50 ± 64,40 869,46 ± 2,12 64,10 ± 1,15 59,01 ± 1,29 Hồng Giòn Ráo 

M15 1835,27 ± 56,10 974,03 ± 14,62 79,73 ± 1,55 53,08 ± 1,60 Hồng đỏ Giòn Ướt 

M16 908,40 ± 10,38 534,94 ± 20,59 54,80 ± 0,72 58,89 ± 3,01 Hồng nhạt Giòn Ráo 

CV% 23,40 24,77 43,17 7,50    

  

Chú thích: TL: Thái Lan; CM: Chương Mỹ; ML: Mê Linh; TH: Thanh Hóa. 

Hình 4. Một số hình ảnh quả của các giống bưởi đỏ thu thập 

Về câm quan, các giùng bĂċi đô có tép màu 

høng nhät đến đô, tép giòn và ráo. Đåy là nhĆng 

chî tiêu quan tröng quyết định khâ nëng chçp 

nhên cÿa ngĂĉi tiêu dùng. Kết quâ này đøng 

quan điểm vĊi nghiên cĄu cÿa Makkumrai & cs. 

(2021), khi cho rìng ngĂĉi tiêu dýng thích bĂċi 

ruüt đô hĈn vì màu síc hçp dén và có chĄa các 

hčp chçt chùng oxy hóa. Ngoài hình thĄc bên 

ngoài, các đặc tính bên trong nhĂ đü ngöt, đü 

chua, đü möng nĂĊc và hĂĈng vị túng thể cĀng 

rçt quan tröng trong sċ thích cÿa ngĂĉi tiêu dýng 

đùi vĊi các giùng bĂċi cā thể. CV% cho thçy khùi 

lĂčng hät biến đüng mänh nhçt (43,17%), trong 

khi tỷ lệ ën đĂčc ún định hĈn (7,50%). 
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3.2. Một số chỉ tiêu chất lượng của các 

giống bưởi đỏ thu thập 

Chçt lĂčng quâ là tiêu chí quan tröng phân 

ánh giá trị thĂĈng phèm và tiềm nëng są dāng 

cÿa các giùng bĂċi, do đó việc đánh giá các chî 

tiêu hóa sinh là cæn thiết.  

Hàm lĂčng chçt khô dao đüng tă 7,16% 

(M8) đến 12,18% (M12), vĊi giá trị trung bình 

khoâng 10,33%. Các méu M12, M10, M6, M11, 

M5 và M2 có giá trị cao, cho thçy tiềm nëng về 

giá trị dinh dĂČng. Đü Brix, chî tiêu liên quan 

trćc tiếp đến đü ngöt cÿa quâ, biến đüng trong 

khoâng 5,10-11,30%, vĊi các méu M12 (11,30%), 

M13 (10,85%), M3 (10,40%), M10 (10,30%) và 

M5 (10,20%) đät giá trị cao.  

Hàm lĂčng đĂĉng túng sù dao đüng tă 

4,24% (M8) đến 8,98% (M13), vĊi giá trị trung 

bình khoâng 7,76%. Các méu M13, M10, M5, 

M16 và M11 có hàm lĂčng đĂĉng cao, góp phæn 

täo nên vị ngöt đặc trĂng và nâng cao chçt 

lĂčng câm quan cÿa quâ. Sć tĂĈng quan thuên 

giĆa đü Brix và hàm lĂčng đĂĉng túng sù cĀng 

đĂčc ghi nhên ċ hæu hết các méu. 

Hàm lĂčng vitamin C thể hiện sć biến đüng 

lĊn, tă 38,36 mg/100g (M8) đến 88,68 mg/100g 

(M12). Các méu M12 (88,68 mg/100g), M13 

(86,48 mg/100g) và M3 (84,91 mg/100g) núi bêt 

vĊi hàm lĂčng vitamin C cao. Hàm lĂčng axit 

túng sù dao đüng trong khoâng 0,134-0,838%, 

ânh hĂċng trćc tiếp đến vị chua và sć cån bìng 

câm quan giĆa vị ngöt và vị chua. Méu M12 

(0,134%) và M5 (0,188%) có hàm lĂčng axit 

thçp, täo vị ngöt dịu và dễ đĂčc ngĂĉi tiêu dýng 

Ăa chuüng. NgĂčc läi, các méu M4 (0,838%), 

M13 (0,834%) và M9 (0,777%) có hàm lĂčng axit 

cao, täo vị chua rõ. 

Kết quâ đánh giá các chî tiêu chçt lĂčng cho 

thçy các giùng bĂċi đô có sć khác nhau rõ rệt về 

chçt kh÷, đü Brix, hàm lĂčng đĂĉng túng sù, 

vitamin C và hàm lĂčng axit. Müt sù méu nhĂ 

M2, M5, M6, M12, M13 có hàm lĂčng chçt khô 

và Brix xçp xî hoặc cao hĈn so vĊi bĂċi Da xanh 

và bĂċi Phúc Träch, vùn đĂčc xem là nhĆng 

giùng có chçt lĂčng ën tĂĈi tùt ċ Việt Nam. Hàm 

lĂčng vitamin C cÿa các giùng bĂċi đô trong 

nghiên cĄu này nhìn chung ċ mĄc trung bình. 

Hàm lĂčng axit tĂĈng đùi thçp ċ đa sù méu giúp 

täo vị ngöt hài hòa. 

 Bảng 5. Các chỉ tiêu chất lượng của các giống bưởi đỏ thu thập 

Ký hiệu 
Chất khô 

(%) 

Brix 

(%) 

Đường tổng số 

(%) 

VTMC 

(mg/100g) 

Hàm lượng axit 

tổng số (%) 

M1 10,01 9,30 7,78 47,37 0,469 

M2 11,13 9,60 8,13 49,82 0,536 

M3 9,63 10,4 7,25 84,91 0,700 

M4 8,25 8,00 6,70 44,52 0,838 

M5 11,32 10,2 8,49 46,58 0,188 

M6 11,51 9,50 8,08 48,42 0,563 

M7 9,95 9,00 7,57 49,12 0,415 

M8 7,16 5,10 4,24 38,36 0,415 

M9 8,68 8,50 7,61 58,90 0,777 

M10 11,52 10,30 8,66 41,10 0,442 

M11 11,45 9,80 8,26 47,72 0,456 

M12 12,18 11,30 7,89 88,68 0,134 

M13 11,10 10,85 8,98 86,48 0,834 

M14 9,03 8,50 7,68 57,37 0,563 

M15 7,30 7,00 6,50 45,42 0,418 

M16 10,10 9,00 8,34 56,28 0,486 

Ghi chú: % các chất tính theo khối lượng tươi phần ăn được. 
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Hình 5. Hình cây về mối quan hệ di truyền của 16 giống bưởi đỏ dựa trên chỉ thị hình thái 

 

Hình 6. Sơ đồ Biplot PCA giữa các chỉ tiêu chất lượng quả và các giống bưởi đỏ  

3.3. Đánh giá đa dạng di truyền dựa trên 

chỉ thị hình thái của các giống bưởi đỏ 

Qua phån tích đa däng di truyền hình thái 

cÿa 16 giùng bĂċi đô dća trên 18 tính träng 

(Chiều dài - rüng lá, chiều dài - rüng eo lá, chiều 

dài cuùng lá, däng lá, màu síc lá, đînh lá, mép 

lá, chiều dài cuùng hoa, chiều dài cánh hoa, sù 

nhị, khùi lĂčng quâ, màu vô quâ, màu cùi, màu 

tép, hình däng quâ, đü ráo) kết quâ (Hình 5) cho 

thçy, 16 giùng bĂċi đô có hệ sù tĂĈng đøng tă 

0,10 đến 0,38, cho thçy nguøn vêt liệu có đa 

däng di truyền tĂĈng đùi cao. Theo đó, ċ mĄc 

tĂĈng đøng 0,17 các giùng đĂčc chia thành 04 

I 

II 

III 

IV 
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nhóm: Nhóm I: Gøm các giùng: M1, M5, M7, 

M11, M13, M14, M15; Nhóm II: Gøm M3, M10; 

Nhóm III: Gøm M2, M9. Nhóm IV: Gøm M4, 

M6, M8, M12, M16. Kết quâ này tĂĈng đøng vĊi 

nghiên cĄu cÿa Khuçt HĆu Trung & cs. (2009), 

cho rìng têp đoàn giùng bĂċi bân địa cÿa Việt 

Nam rçt đa däng và phong phú. 

SĈ đø Biplot PCA cho thçy hai trāc chính 

Dim1 (43,9%) và Dim2 (29,8%) giâi thích túng 

cüng 73,7% biến thiên cÿa dĆ liệu, phân ánh tùt 

sć khác biệt giĆa các giùng. Trāc Dim1 chÿ yếu 

liên quan đến các chî tiêu chçt lĂčng quâ nhĂ đü 

Brix, chçt kh÷, hàm lĂčng đĂĉng túng sù, trong 

khi Dim2 phân ánh sć đùi lêp giĆa tỷ lệ ën đĂčc 

vĊi vitamin C. Các giùng 5, 10, 11, 13 nìm theo 

hĂĊng dĂĈng cÿa Dim1 và liên quan vĊi các chî 

tiêu chçt lĂčng quâ, trong khi các giùng xa gùc 

töa đü (8, 3, 12, 4) thể hiện sć khác biệt rõ rệt. 

Còn hàm lĂčng axit và vitamin C có xu hĂĊng 

thể hiện mùi quan hệ đùi nghịch. Trên Dim2, tỷ 

lệ ën đĂčc và màu síc tép cĀng có đóng góp theo 

hĂĊng dĂĈng (Shivanand & cs., 2025). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĄu đã làm rõ mĄc đü đa däng về 

hình thái, chçt lĂčng quâ và quan hệ di truyền 

cÿa 16 giùng bĂċi đô thu thêp täi miền Bíc Việt 

Nam. Các chî tiêu hình thái lá, hoa và quâ thể 

hiện sć biến đüng tă trung bình đến cao. Các 

méu giùng bĂċi thu thêp có tỷ lệ hĆu dāc hät 

phçn, tỷ lệ nây mæm hät phçn cao (80-100%) 

cho thçy tiềm nëng sinh sân tùt. 

Các chî tiêu chçt lĂčng quâ nhĂ đü Brix, 

hàm lĂčng chçt kh÷, đĂĉng túng sù và vitamin C 

có sć khác biệt đáng kể, trong đó müt sù méu 

thể hiện Ău thế rõ rệt về chçt lĂčng ën tĂĈi (M2, 

M5, M6, M10, M11, M12, M13). 

Phån tích đa däng di truyền dća trên 18 

tính träng hình thái cho thçy hệ sù tĂĈng đøng 

dao đüng tă 0,10-0,38 và ċ mĄc 0,17 các giùng 

đĂčc phân thành 4 nhóm chính, phân ánh mĄc 

đü đa däng di truyền khá cao. Kết quâ PCA cho 

thçy các chî tiêu chçt lĂčng quâ (Brix, chçt khô, 

đĂĉng) chi phùi chính sć phân hóa giĆa các 

giùng và tĂĈng quan thuên, trong khi axit và 

vitamin C có xu hĂĊng đùi nghịch. 

Nguøn gen bĂċi đô miền Bíc có tiềm nëng 

cho bâo tøn và chön giùng, müt sù méu có chçt 

lĂčng quâ tùt, tỷ lệ ën đĂčc cao và ít hät là vêt 

liệu triển vöng cho lai täo nâng cao giá trị kinh 

tế và dinh dĂČng. 
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